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Xếp loại 

rèn 

luyện

1 Đàm Khánh Nhi Nữ 26/11/2003 Nùng 20303001478 Hoàng Đồng TP Lạng Sơn Lạng Sơn A01 9.2 Tốt Luật

2 Bùi Thị Đức Nữ 27/5/2003 Mường 17303005337 Hàng Trạm Yên Thủy Hòa Bình A00 8.5 Tốt Luật

3 Vũ Diễm Quỳnh Nữ 02/08/2003 Tày 95290479 Sông Cầu Tx Bắc Kạn Bắc Kạn A00 8.3 Tốt Luật

4 Vũ Hoàng Lan Nữ 17/06/2003 Nùng 20303001435 Vĩnh Trại Tp Lạng Sơn Lạng Sơn A00 8.2 Tốt Luật

5 Nguyễn Minh Thư Nữ 11/07/2003 Tày 04303000052 Bế Triều Hòa An Cao Bằng A00 7.1 Tốt Luật

6 Hoàng Thu Hiền Nữ 20/2/2003 Tày 085938568 Tổng Cọt Hà Quảng Cao Bằng A00 7.6 Tốt Luật

7 Tòng Văn Phong Nam 11/07/2003 Thái 011203002009 Quài Tổ Tuần Giáo Điện Biên C00 9 Tốt Luật

8 Vy Thanh Tùng Nam 12/09/2003 Nùng 082399991 Minh Hòa Hữu Lũng Lạng Sơn C00 8.8 Tốt Luật 

9 Nguyễn Quỳnh Nga Nữ 02/03/2003 Tày 002303000105 Nguyễn Trãi Tp Hà Giang Hà Giang C00 8.6 Tốt Luật 

10 Chu Uyên Nhi Nữ 10/12/2003 Tày 020303002190 Tràng Các Văn Quan Lạng Sơn C00 8.6 Tốt Luật 

11 Nguyễn Hoàng Sang Nam 28/12/2003 Tày 008203002836 Côn Lôn Na Hang Tuyên Quang C00 8.6 Tốt Luật 

12 Đàm Thị Kim Ngân Nữ 04/04/2003 Tày 245448430 Đắk Rmăng Đắk Glong Đắk Nông C00 8.5 Tốt Luật

13 Trương Quang Dương Nam 23/9/2003 Nùng 020203000963 TT Hữu Lũng Hữu Lũng Lạng Sơn C00 8.4 Tốt Luật

14 Chu Phương Anh Nữ 24/02/2003 Nùng 082392335 Hòa Bình Hữu Lũng Lạng Sơn C00 8.3 Tốt Luật

15 Triệu Tà Chiều Nam 25/10/2003 Dao 002203003062 Hồ Thầu Hoàng Su phì Hà Giang C00 8.3 Tốt Luật

16 Nguyễn Thị Hải Dương Nữ 17/02/2003 Tày 020303001544 TT Bắc Sơn Bắc Sơn Lạng Sơn C00 8.3 Tốt Luật

17 Chẩu Thị Thu Yến Nữ 09/09/2003 Tày 071118260 Phúc Yên Lâm Bình Tuyên Quang C00 8.3 Tốt Luật

18 Hà Thanh Hoài Nam 03/12/2003 Tày 004203003685 TT Nguyên Bình Nguyên Bình Cao Bằng C00 8.2 Tốt Luật
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19 Vừ Mí Minh Nam 02/01/2003 Mông 002203001337 Lũng Hồ Yên Minh Hà Giang C00 8.2 Tốt Luật

20 Lương Thị Gia Nữ 14/4/2003 Nùng 082390451 Hồng Thái Bình Gia Lạng Sơn C00 8.1 Tốt Luật

21 Lương Trung Hiếu Nam 31/01/2003 Tày 010203001377 Võ Lao Văn Bàn Lào Cai C00 8.1 Tốt Luật

22 Hoàng Hải Nam Nam 07/06/2003 Tày 020203002204 P. Hoàng Văn Thụ TP Lạng Sơn Lạng Sơn C00 8 Tốt Luật

23 Đoàn Hà Anh Duy Nam 09/05/2003 Tày 020203001392 P. Hoàng Đồng TP Lạng Sơn Lạng Sơn C00 7.9 Tốt Luật

24 Nguyễn Thị Trinh Nữ 04/06/2003 Tày 004303001277 Cao Thắng Trùng Khánh Cao Bằng C00 7.9 Tốt Luật

25 Đỗ Hà My Nữ 01/05/2003 Mường 025303004932 Đồng Lạc Yên Lập Phú Thọ C00 7.8 Tốt Luật

26 Phúc Diệp Anh Nữ 21/10/2003 Tày 071136428 TT Na Hang Na Hang Tuyên Quang C00 7.7 Khá Luật

27 Nông Khánh Linh Nữ 06/12/2003 Tày 082390037 TT Bình Gia Bình Gia Lạng Sơn C00 7.7 Tốt Luật

28 Quách Huyền Trang Nữ 13/1/2003 Mường 113807553 Ngọc Sơn Lạc Sơn Hòa Bình C00 7.7 Tốt Luật

29 Triệu Quang Khởi Nam 05/03/2003 Nùng 020203003409 Mai Pha TP Lạng Sơn Lạng Sơn C00 7.6 Tốt Luật

30 Nguyễn Phương Anh Nữ 31/3/2003 Nùng 004303000239 TT Nước Hai Hòa An Cao Bằng C00 7.5 Tốt Luật

31 Chẩu Văn Lộc Nam 05/10/2003 Tày 008203003459 Trung Hà Chiêm Hóa Tuyên Quang C00 7.5 Khá Luật

32 Hoàng Thị Thu Vân Nữ 16/10/2003 Tày 020303000267 Đồng Đăng Cao Lộc Lạng Sơn C00 7.5 Tốt Luật

33 Phùng Duy Hoàng Nam 03/11/2003 Nùng 020203001061 Vân Thủy Chi Lăng Lạng Sơn C00 7.4 Tốt Luật

34 Hoàng Minh Đức Nam 19/12/2003 Tày 071138958 Thượng Nông Na Hang Tuyên Quang C00 7.3 Khá Luật

35 Tô Ngọc Mai Nữ 12/08/2003 Nùng 082392728 TT Lộc Bình Lộc Bình Lạng Sơn C00 7.2 Tốt Luật

36 Vì Thị Hải Yến Nữ 11/04/2003 Thái 014303002994 Sốp Cộp Sốp Cộp Sơn La C00 7.2 Tốt Luật

37 Lèo Quốc Huy Nam 31/7/2003 Tày 082399975 Hòa Thắng Hữu Lùng Lạng Sơn C00 7.1 Khá Luật

38 Nông Quý Thuần Nam 06/06/2003 Tày 085309709 Xuân Trường Bảo Lạc Cao Bằng C00 7 Tốt Luật

39 Lành Tuấn Khanh Nam 01/01/2003 Nùng 082367722 Tân Văn Bình Gia Lạng Sơn C00 6.5 Khá Luật

40 Nguyễn Công Tuấn Nam 02/03/2003 Tày 082409141 Chi Lăng TP Lạng Sơn Lạng Sơn C00 6.4 Khá Luật

41 Lê Ngân Linh Nữ 09/02/2003 Tày 004303000302 TT Nước Hai Hòa An Cao Bằng C00 5.7 Tốt Luật

42 Tống Hoàng Nhung Nữ 09/05/2003 Tày 006303003712 Đức Xuân Bắc Kạn Bắc Kạn D01 8.6 Tốt Luật

43 Phạm Nguyễn Ngọc My Nữ 29/5/2003 Tày 082366520 Chi Lăng TP Lạng Sơn Lạng Sơn D01 8.4 Tốt Luật

44 Phan Hồng Hạnh Nữ 08/09/2003 Nùng 024303005343 Thanh Hải Lục Ngạn Bắc Giang D01 8.1 Tốt Luật

45 Lương Diệu Linh Nữ 10/10/2003 Nùng 004303000219 Trường Hà Hà Quảng Cao Bằng D01 8.1 Tốt Luật



46 Lý Diệu Quỳnh Trinh Nữ 27/5/2003 Nùng 004303000485 Sông Hiến Tp Cao Bằng Cao Bằng D01 8 Tốt Luật

47 Nguyễn Bảo Lân Nam 26/12/2003 Tày 002203000174 Việt Quang Bắc Quang Hà Giang D01 7.7 Tốt Luật

48 Nguyễn Phương Linh Nữ 29/5/2003 Tày 020303000789 Gia Lộc Chi Lăng Lạng Sơn D01 7.4 Khá Luật

49 Phùng Khánh Linh Nữ 20/4/2003 Mường 006303003818 Chợ Rã Ba Bể Bắc Kạn D01 7.4 Tốt Luật

50 Hoàng Bích Ngọc Nữ 06/09/2003 Nùng 082412636 Vĩnh Trại TP Lạng Sơn Lạng Sơn D01 7.4 Tốt Luật

51 Mai Phương Huyền Nữ 09/11/2003 Tày 002303000192 Hùng An Bắc Quang Hà Giang D01 7.3 Khá Luật

52 Hoàng Tú Quyên Nữ 19/12/2003 Nùng 020303001025 Đồng Mỏ Chi Lăng Lạng Sơn D01 7.3 Tốt Luật

53 Hà Trung Thành Nam 18/10/2003 Tày 015203001397 Tân An Nghĩa Lộ Yên Bái D01 7.3 Tốt Luật

54 Lương Thị Huế Nữ 09/12/2003 Nùng 004303000634 Quảng Uyên Quảng Hòa Cao Bằng D01 6.7 Tốt Luật

55 Nông Thị Kiều Linh Nữ 29/8/2003 Tày 004303003721 Quảng Uyên Quảng Hòa Cao Bằng D01 6.7 Tốt Luật

56 Lã Bảo Minh Nam 09/04/2003 Tày 073589060 Minh Hòa Bắc Mê Hà Giang D01 6.6 Tốt Luật

57 Đặng Duy Hưng Nam 02/10/2003 Mường 020203004944 Đông Kinh TP Lạng Sơn Lạng Sơn D01 7.5 Khá Luật

58 Hà Thanh Hương Nữ 02/10/2003 Thái 038303005415 Yên Thắng Lang Chánh Thanh Hóa C00 7.3 Tốt Luật

59 Lỳ Bá Cha Nam 15/12/2003 H'Mông 040203017060 Xá Lượng Tương Dương Nghệ An C00 7 Tốt Luật

60 Cầm Thanh Bình Nam 11/01/2003 Thái 038203005620 Thường Xuân Thường Xuân Thanh Hóa A00 6.9 Tốt Luật

61 Nguyễn Đình Cao Nam 15/12/2003 Tày 004203001685 Quảng Hưng Quảng Hòa Cao Bằng C00 6.7 Tốt Luật

62 Lầu Anh Tuấn Nam 27/02/2003 H'Mông 187867071 Nậm Cắn Kỳ Sơn Nghệ An D01 6.7 Tốt Luật

63 Lữ Hồng Thắm Nữ 20/11/2003 Thái 187931299 Hạnh Dịch Quế Phong Nghệ An C00 6.6 Tốt Luật

64 Lò Văn Anh Tuấn Nam 26/3/2003 Thái 038203013456 Tam Lư Quan Sơn Thanh Hóa C00 6.4 Tốt Luật

65 Tăng Xuân Lữ Nam 14/02/2003 Nùng 015203000397 TT Yên Thế Lục Yên Yên Bái C00 5.6 Tốt Luật

66 Lường Văn Hùng Nam 18/02/2003 Mường 038203014417 Phùng Minh Ngọc Lặc Thanh Hóa C00 7.8 Tốt Luật

67 Phạm Anh Thư Nữ 29/9/2003 Thái 038303006554 TT Hồi Xuân Quan Hóa Thanh Hóa D01 7.8 Tốt Luật

68 H-Nhung Niê Nữ 16/01/2003 Ê đê 066303000165 Cẩm Thành Cẩm Thủy Thanh Hóa C00 7.2 Tốt Luật

69 Nguyễn Lương Chánh Nam 26/06/2003 Thái 187904966 Châu Khê Con Cuông Nghệ An C00 7.2 Tốt Luật

70 Phạm Văn Đạt Nam 03/05/2003 Thái 038203013139 Phúc Thịnh Ngọc Lặc Thanh Hóa C00 6.6 Tốt Luật

71 Tòng Khánh Ly Nữ 03/05/2003 Thái 051159705 Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La D01 6.5 Tốt Luật
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72 Hà Tuấn Khải Nam 08/12/2003 Mường 038203005237 Thiết Ống Bá Thước Thanh Hóa C00 5.7 Tốt Luật

73 Nguyễn Thu Hồng Nữ 28/10/2003 Dao 073590494 Đường Âm Bắc Mê Hà Giang A00 9.4 Tốt Luật

74 Nguyễn Quỳnh Mai Nữ 07/07/2003 Tày 0953033336 Dương Quang Bắc Kạn Bắc Kạn A00 8.1 Tốt Luật

75 Quách Thu Hằng Nữ 08/04/2003 Nùng 085104468 Sóc Hà Hà Quảng Cao Bằng A00 8.1 Tốt Luật

76 Lường Huyền Trang Nữ 22/9/2003 Tày 006303003633 p. Đức Xuân Bắc Kạn Bắc Kạn A00 7.9 Tốt Luật

77 Ma Thị Hương Quế Nữ 16/12/2003 Tày 006303004192 Trần Phú Na Rì Bắc Kạn C00 8.9 Tốt Luật

78 Hà Thương Huyền Nữ 05/12/2003 Thái 113774888 Bao La Mai Châu Hòa Bình C00 9.6 Tốt Luật

79 Đinh Anh Tuấn Nam 26/12/2003 Tày 004203001502 Minh Khai Thạch An Cao Bằng C00 8.3 Tốt Luật

80 Đàm Mai Thư Nữ 15/9/2003 Tày 004303006801 Sóc Hà Hà Quảng Cao Bằng C00 8.1 Tốt Luật

81 Bế Thanh Tâm Nữ 10/04/2003 Tày 006303004440 p. Sông Cầu tp Bắc Kạn Bắc Kạn C00 9.3 Tốt Luật

82 Nguyễn Đức Thượng Nam 27/11/2003 Nùng 085931325 P. Hợp Giang Tp Cao Bằng Cao Bằng C00 8.4 Tốt Luật

83 Luân Bách Nghĩa Nam 30/9/2003 Nùng 004203001084 P Sông Hiến Tp Cao Bằng Cao Bằng C00 7.6 Tốt Luật

84 Vi Đức Hiếu Nam 27/6/2003 Thái 040203011945 Quang Phong Quế Phong Nghệ An C00 8 Tốt Luật

85 Lý Xuân Hùng Nam 04/06/2003 Dao 022203001778 Quảng Đức Hải Hà Quảng Ninh C00 8.1 Tốt Luật

86 Lăng Việt Hoàng Nam 25/12/2003 Tày 002203003288 Tân Quang Bắc Quang Hà Giang C00 7.9 Tốt Luật

87 Phạm Thị Tuyết Trinh Nữ 06/10/2003 Tày 085933692 Ngọc Động Quảng Hòa Cao Bằng C00 8.4 Tốt Luật

88 Hoàng Văn Đặng Nam 04/01/2003 Nùng MI11000710680 Thiện Thuật Bình Gia Lạng Sơn C00 8.6 Tốt Luật

89 Lê Hoàng Linh Nam 22/4/2003 Tày 004203000202 Cần Yên Hà Quảng Cao Bằng C00 7.4 Tốt Luật

90 Nông Duy Khánh Nam 12/10/2003 Tày 085945380 Hưng Đạo Cao Bằng Cao Bằng C00 7.9 Tốt Luật

91 Đàm Khánh Hoài Nam 09/03/2002 Tày 085916634 Xuân Nội Trùng Khánh Cao Bằng C00 7.5 Tốt Luật

92 Bế Hải Băng Nam 13/11/2003 Tày 085504972 Trung Phúc Trùng Khánh Cao Bằng C00 7.8 Tốt Luật

93 Nông Đức Dũng Nam 26/7/2003 Tày 004203004601 Thượng Hà Bảo Lạc Cao Bằng C00 8.0 Tốt Luật

94 Chu Văn Bắc Nam 27/7/2003 Nùng 122417475 Hộ Đáp Lục Ngạn Bắc Giang C00 8.5 Tốt Luật

95 Nông Thị Ánh Lệ Nữ 21/3/2003 Nùng 085934147 Vinh Quý Hạ Lang Cao Bằng C00 8.5 Tốt Luật

96 Hoàng Thị Thùy Nữ 10/10/2003 Tày 082390404 Hồng Phong Bình Gia Lạng Sơn C00 8.6 Tốt Luật

97 Bùi Thị Mỹ Diệu Nữ 11/04/2003 Tày 004303000245 Dân Chủ Hòa An Cao Bằng C00 8.4 Tốt Luật

TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÙNG CAO  VIỆT BẮC  



98 Dùng Thế Hoàng Nam 15/6/2003 Nùng 085937776 Bế Triều Hòa An Cao Bằng C00 8.4 Tốt Luật

99 Phan Hải Anh Nam 09/11/2003 Bố Y 073573049 P Ngọc Hà Hà Giang Hà Giang D01 8.0 Tốt Luật

100 Đào Quang Dương Nam 8/102003 Tày 019203001949 Trung Hội Định Hóa Thái Nguyên D01 8.5 Tốt Luật

101 Giàng Minh Sơn Nam 02/09/2003 Mông 245452419 Đắk Som Đắk Glong Đắk Nông C00 Tốt Tốt Luật

102 R'com H'trinh Nữ 26/6/2003 Jrai 231415457 Đất Bằng Krông pa Gia Lai C00 Tốt Tốt Luật

Danh sách gồm 81 thí sinh./.
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